
 

DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS 

(Kèm theo quyết định số/ Attachment with decision:           /QĐ - VPCNCLQG  

ngày         tháng 06 năm 2026 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng quốc gia/ 

of BoA Director) 

 

AFM 01.11 Lần ban hành/Issued No: 4.26             Soát xét/ngày/ Revised/dated:          TrangPage: 1/2    

 

Tên phòng xét nghiệm:  Khoa xét nghiệm 

Medical Laboratory: Department of Laboratory 

Cơ quan chủ quản:   
Bệnh viện đa khoa tư nhân Minh An – Chi nhánh Công ty trách nhiệm  

hữu hạn Minh Sơn 

Organization: Minh An General  Hospital – Bracnch of Minh Son Limited Liability Company 

Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh 

Field of medical testing: Microbiology  

Người phụ trách/ 

Representative: 

Luyện Thị Hà 

Luyen Thi Ha 

Số hiệu/ Code:                              VILAS Med 242 

Chuẩn mực công nhận/    

Accreditation criteria: 
ISO 15189: 2022 

Hiệu lực/ Validation:   Từ ngày          /           /2026 đến ngày          /              2031 

Địa chỉ/ Address:     Thôn 3 Quỳnh Giang, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An 

                                 Hamlet 3 Quynh Giang, Quynh Luu commune, Nghe An Province, Vietnam 

Địa điểm/ Location: Thôn 3 Quỳnh Giang, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An                             

                                Hamlet 3 Quynh Giang, Quynh Luu commune, Nghe An Province, Vietnam 

Điện thoại/ Tel:   0868546022 

Email:                    benhvienminhan@gmail.com 

Website:                www.benhvienminhan.com 
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Lĩnh vực xét nghiệm:             Vi Sinh 

Discipline of medical testing:   Mirobiology 

TT 

Loại mẫu  

(chất chống 

đông-nếu có) 

Type of sample  

(anticoagulant-if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

The name of medical tests 

Kỹ thuật xét nghiệm 

Technical test 

Phương pháp xét nghiệm 

Test method 

1.  
Phân  

Stool 

Trứng giun sán, soi tươi 

Detected of Microscopy of 

Parasite 

Soi tươi 

Microsscopy 

examination 

QTKT-VS-39 (2026) 

2.  
Huyết thanh 

Serum 

Treponema pallidum test nhanh 

(Intec) 

Treponema pallidum Rapid Test 

(Intec) 

Test nhanh 

Rapid test 

QTKT-VS-36 (2026) 

(Intec) 

3.  
Huyết thanh 

Serum 

Treponema pallidum test nhanh 

(Abon) 

Treponema pallidum Rapid Test 

(Abon) 

Test nhanh 

Rapid test 

QTKT-VS-37 (2026) 

(Abon) 

 

Ghi chú/ Note:  

XNTT-QTKT…: Phương pháp nội bộ của PXN/ Laboratory Developed Method 

Trường hợp Khoa xét nghiệm cung cấp dịch vụ xét nghiệm phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Department of laboratory 

that provides the medical testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service. 
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